
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6, Tòa nhà văn phòng CTM 299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU LEGANIC

0108651631

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản

4620

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: 
- Bán buôn đá quý.
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là 
những loại còn có giá trị

4669

10. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP 
KHẨU LEGANIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LEGANIC TRADING & EXPORT IMPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa liên quan đến ngành nghề 
kinh doanh của công ty (Điều 28 Luật Thương mại 2005)
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
(Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 174101928

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 13, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 13, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

LÊ ĐÌNH DƯƠNG Nam
01/05/1992 Mường Việt Nam

30/09/2011 Công An Tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       174101928
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 13, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 13, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐÌNH DƯƠNG Nam

01/05/1992 Kinh Việt Nam

30/09/2011 Công An Tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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